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6 tháng đầu năm: Nhóm ngành Ngân hàng làm tốt nhất 
Góc nhìn kỹ thuật tuần này, chúng tôi tập trung vào việc đánh giá lại kết quả 6 tháng từ đầu năm đến nay theo từng nghành 
trong mối tương quan với VN-Index và HNX-Index, để thấy được ngành nào đã thể hiện tốt hơn và ngành nào đã thể hiện 
xấu hơn so với thị trường chung, từ đó có thể giúp NĐT nhìn thấy rõ hơn mức độ rủi ro của từng ngành và đưa ra quyết 
định đầu tư hợp lý.  Theo ghi nhận của chúng tôi, trong hơn 6 tháng qua, Ngân hàng là nhóm ngành có sự thể hiện tốt nhất, 
chỉ sụt nhẹ 6,75% trong khi VN-Index và HNX-Index để mất lần lượt 15,80% và 37,50%. Kế đến là nhóm ngành Mía đường 
với mức giảm 11% . Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Họ Sông đà và Nhóm ngành Chứng khoán tỏ ra kém cỏi nhất, giảm 
lần lượt 53,66% và 48,29%. 

 Nội dung 
 VN-Index: Vẫn chưa có chuyển biến 

 HNX-Index: Giảm mạnh từ đầu năm 

 Nhóm ngành Ngân hàng: Mạnh hơn thị trường chung 

 Nhóm ngành Mía đường: Kênh giá tăng duy trì 

 Họ Sông đà: Chỉ là sự tạm dừng giảm giá 

 

 

 Nhóm ngành Chứng khoán: Xu hướng giảm trung hạn 
 CTG: Giao động trong kênh giá xuống 

 BHS: Thanh khoản kém 

 SSS: Đi ngang trong ngắn hạn 

 VND: Chần chừ trước hỗ trợ 
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VN-Index: Vẫn chưa có chuyển biến 

 VN-Index tiếp tục có một tuần lễ giảm điểm nhưng mức giảm đã có 
phần ít hơn so với những tuần trước đó. 

 Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp, đặc biệt trong tuần nay có đến hai 
ngày thanh khoản giảm về mức thấp nhất trong vòng hai năm vừa qua. 

 Kênh giá giảm ngắn hạn vẫn đang được duy trì, một sự đột phá ra khỏi 
cạnh trên của kênh giá sẽ khiến cho tình hình trở nên khả quan hơn. 

 RSI dao động ngang gần ngưỡng 30 điểm cho thấy bên bán tiếp tục 
chiêm ưu thế. MACD trong đầu tuần đã có lúc tiến khá gần đến đường 
tín hiệu MA-9 ngày của mình nhưng sau đó đã giảm trở lại.  

 Hỗ trợ và kháng cự gần nhất của VN-Index được chúng tôi xác định lần 
lượt tại 409-419 điểm.  

 Khuyến nghị: Nếu hỗ trợ 409 điểm bị phá vỡ, xu hướng xuống sẽ tiếp 
tục được duy trì và khi đó quý vị nhà đầu tư lướt sóng cần tiếp tục kiên 
nhẫn chưa thực hiện mua vào. Lâm 
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HNX-Index: Giảm mạnh từ đầu năm  

 Chỉ số HNX-Index trong xu hướng giảm giá trung hạn, mất 37,5% kể từ 
ngày giao dịch đầu tiên trong năm 2011.  

 Xu hướng ngắn hạn của chỉ số này cũng là giảm điểm. Tuy nhiên, tốc 
độ giảm giá đang chậm dần. 

 Thanh khoản thị trường đang bị co hẹp về những mức thấp nhất kể từ 
đầu 2011.  

 Do đà giảm đang chậm lại, các chỉ báo tạm thời đang giữ ở mức trung 
tính. MACD Histogram gia tăng nhẹ cùng với KE Sentiment Index vẫn 
đang duy trì trên mức hỗ trợ của nó.  

 Chúng tôi đánh giá rằng việc mở các vị thế nắm giữ cổ phiếu mới là rủi 
ro, chừng nào thanh khoản chưa thực sự được cải thiện. Nam 
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Nhóm ngành Ngân hàng: Mạnh hơn thị trường chung 

 Sau mô hình chữ V, nhóm cổ phiếu ngân hàng dao động trong một mô 
hình cái đĩa (saucer pattern). Khối lượng rớt xuống những mức thấp 
nhất khi chỉ số chung của cả nhóm rớt về đáy mô hình.  

 Mức kháng cự của nhóm này đặt quanh mức 60,40 điểm.  

 Nhóm cổ phiếu ngân hàng mạnh hơn một cách tương đối so với toàn bộ 
thị trường, thể hiện bằng chỉ báo KE Performance Index hiện tại lên 
mức cao hơn (hình eclipse số 2) so với giá trị thấp hơn tại hình eclipse 
số 1 ở đầu năm.  

 Chỉ số này đang có dấu hiệu điều chỉnh nhẹ sau khi tiến tới gần kháng 
cự nói trên.  

 Khách hàng có thể gia tăng vị thế nắm giữ đối với nhóm này, đồng thời 
giảm vị thế với nhóm khác (ví dụ chứng khoán) trong danh mục đầu tư 
(long/short strategy). Nam 
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Ngành Mía đường: Kênh giá tăng duy trì 

 Chỉ sô nhóm ngành mía đường đã bắt đầu có chuyển biến tích cực hơn 
từ cuối tháng 5. Một kênh giá tăng đã được thiết lập trong khoảng thời 
gian này và khả năng sẽ vẫn được duy trì trong tương lại. 

 Trong ngắn hạn hơn, có khả năng chỉ số này sẽ có một thêm một vài 
phiên điều chỉnh trước khi quay trở lại xu hướng tăng điểm của mình. 

 Thanh khoản hiện tại ở mức khá kém, nếu không được cải thiện được 
điều này thì xu hướng tăng hiện tại sẽ bị đe dọa 

 Chỉ báo kỹ thuật RSI hiện duy trì ở vùng giá trị trung bình 50 điểm cho 
thấy áp lực mua bán hiện đang cân bằng. 

 Khuyến nghị: Trừ khi kênh giá tăng bị phá vỡ, chỉ số nhóm ngành mía 
đường sau một thời gian điều chỉnh nữa sẽ quay trở về xu hướng tăng 
điểm, quý vị nhà đầu tư có thể lưu tâm nhiều hơn đến việc đầu tư vào 
nhóm ngành này. Lâm 
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Họ Sông Đà: Chỉ là sự tạm dừng giảm giá? 

 Họ Sông Đà đã liên tục ghi nhận sự giảm điểm trong nửa đầu của năm 
2011.  

 Thời gian gần đây chỉ số này chuyển dân sang trạng thái dao động 
ngang nhưng nhiều khả năng đây chỉ là sự dừng lại tạm thời của xu 
hướng giảm giá. 

 Thanh khoản đã sụt giảm về những mức giá trị thấp nhất trong năm cho 
thấy động lực tăng giá là không nhiều 

 Đường giá đang ở rất sát với mức hỗ trợ là mức đáy thấp nhất trong 
năm 2011 (68 điểm), một sự phá vỡ mức đáy này được xem là tín hiệu 
tiếp tục cho xu hướng giảm giá trước đó 

 RSI ở khá gần ngưỡng 30 điểm và vẫn đang tiếp tục thoái lùi cho thấy 
áp lực bên bán vẫn chiếm ưu thế lớn. 

 Khuyến nghị: Nếu đường giá giảm về dưới mức đáy thấp nhất, quý vị 
nhà đầu tư nên tiếp tuc xem xét giảm bớt tỷ trọng các mã cổ phiếu Sông 
Đà đang có trong danh mục. Lâm 

 
 

 

 
Nhóm ngành Chứng khoán: Xu hướng giảm trung hạn 

 Chỉ số của nhóm ngành chứng khoán tiếp tục trong một xu hướng giảm 
giá trung hạn.  

 Xu hướng ngắn hạn của chỉ số này cũng là giảm giá.  
 Kháng cự hiện tại của chỉ số nhóm chứng khoán thể hiện bằng đường 

số 1 như trên đồ thị, khoảng giá trị 45,64 điểm.  
 Kể từ đầu năm tới nay, nhóm này yếu hơn một cách tương đối so với thị 

trường chung, thể hiện bằng đường KE Performance Index hiện tại 
(đường eclipse số 2) thấp hơn so với giá trị đạt được tại đầu năm 
(đường eclipse số 1). Điều này hàm ý rằng nhóm ngành chứng khoán 
mất giá nhiều hơn so với mức chung của thị trường.  

 Khối lượng giao dịch của nhóm đang thấp dần, cho thấy dòng tiền thông 
minh vẫn đứng ngoài.  

 Một vài chỉ báo đang tạm thời cho dấu hiệu tích cực do thị trường biến 
động sideways quanh mức hiện tại. Nam 
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CTG: Giao động trong kênh giá xuống 

 Sau khi tăng giá mạnh trong 3 tháng đầu tiên, CTG quay đầu giảm điểm 
và giao động trong kênh giá xuống. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, 
CTG vẫn tăng tổng cộng 18,35%, làm tốt hơn cả Nhóm ngành Ngân 
hàng và thị trường chung. 

 Trong ngắn hạn, CTG đang giao động trong kênh giá xuống, và hiện 
đang bám sát dường biên trên của kênh giá này. 

 Hỗ trợ và kháng cự được xác định  xung quanh mức 24.000 và 29.000 

 CP chưa cho tín hiệu rõ ràng. Hằng 

 

 
BHS: Thanh khoản kém 

 BHS giảm mạnh trong những tháng đầu năm, sau đó hồi phục trở lại, 
tính chung 6 tháng đầu năm, BHS ghi nhận mức giảm rất nhẹ 0,62%, so 
với mức giám toàn nghành là 11%. Như vậy BHS đã trụ giá khá tốt. 

 Hiện tại, BHS đang giao động khá mạnh với biên độ ± 3.000 trong kênh 
xu hướng giá lên. 

 Tuy nhiên BHS có thanh khoán rất kém, đây là rủi ro khá lớn khi đầu tư 
cổ phiếu này. Hằng 
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SSS: Đi ngang trong ngắn hạn  

 Tính từ đầu năm đến nay đã SSS giảm 72,58%, đi kèm với thanh khoản 
cũng sụt giảm dần. Hiện tại KLGD hàng ngày của CP này rất thấp 

 Trong ngắn hạn, SSS đang tiếp cận trở lãi ngưỡng hỗ trợ 6.500 

 LSS tạo ra phân kỳ dương với MACD và SRI, chỉ báo này giúp sẽ ngăn 
giá CP giảm sâu trong ngắn hạn. Hằng 

 

 
VND: Chần chừ trước hỗ trợ 

 Xu hướng từ đầu năm đến nay là giảm điểm, cụ thể giá cổ phiếu VND 
đã đánh mất đến 56,96%. VND tỏ ra yếu hơn so với nhóm ngành 
Chứng khoán và thị trường chung.  

 Trong ngắn hạn VND đang chần chừ trước ngưỡng hỗ trợ 10.000, đây 
cũng là đáy cũ trước đó của CP này. 

 Các chỉ báo kỹ thuật MACD và RSI đang tạo ra phân kỳ dương với giá 
CP. Tín hiệu này tạm thời sẽ giúp ngăn giá CP giảm sâu trong ngắn 
hạn. Hằng 
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Tăng giảm của các nhóm ngành 
Tăng/giảm (%) 

Stt Nhóm ngành 
1 tuần 1 tháng 3 tháng Từ đầu năm đến nay 

1 Ngân hàng 2.44 0.94 -0.84 -6.75 

2 Mía đường -1.38 2.07 1.98 -11.00 

3 Cao su tự nhiên -0.94 -3.00 -3.59 -14.66 

4 Thực phẩm -2.29 -5.27 -4.22 -15.04 

5 VN-Index -1.34 -6.92 -10.35 -15.80 

6 Thủy sản -1.30 -3.55 -3.71 -19.73 

7 Dược phẩm 0.51 4.74 0.95 -19.76 

8 Dầu khí 1.28 -5.92 -12.02 -27.66 

9 Khai khoáng 2.97 0.44 -13.09 -31.92 

10 Họ Petro -0.13 -8.46 -13.04 -33.51 

11 Gang thép -0.76 -9.63 -15.96 -36.69 

12 HNX-Index -0.92 -7.24 -15.54 -37.50 

13 Bất động sản -1.82 -11.41 -20.91 -37.65 

14 Vật liệu xây dựng -0.31 -9.86 -18.41 -39.05 

15 Họ Vinaconex -2.37 -15.10 -17.99 -41.66 

16 Họ Lilama -0.90 -6.96 -20.66 -43.36 

17 Chứng khoán -1.79 -9.07 -18.05 -48.29 

18 Họ Sông đà -1.76 -9.46 -28.02 -53.66 
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